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1 Phạm Thị Buýt Hrê Nữ 21/03/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường Phổ thông 

DTBT THCS Ba Xa
Mang Krá - Ba Xa G T G T G T G T

2 Phạm Thị Khiếu Hrê Nữ 19/10/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường Phổ thông 

DTBT THCS Ba Xa
Ba Xa, Ba Tơ, Quảng Ngãi TB T K T K T G T

3 Phạm Thị Lúc Hrê Nữ 10/01/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường Phổ thông 

DTBT THCS Ba Xa
Nước Lăng - Ba Xa - Ba Tơ TB T TB T TB T TB T

4 Phạm Thị Híp Hrê Nữ 07/09/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường Phổ thông 

DTBT THCS Ba Xa
Nước Chạch - Ba Xa - Ba Tơ TB T TB T TB K TB K

5 Phạm Thị Hoang Hrê Nữ 02/02/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH & THCS Ba 

Ngạc
A Mé,Ba Ngạc,Ba Tơ,Quảng Ngãi G T K T G T G T

6 Phạm Văn Quốc Hrê Nam 27/10/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH & THCS Ba 

Ngạc
A Mé,Ba Ngạc,Ba Tơ,Quảng Ngãi K T K T K T TB T

7 Đinh Thị Như Quỳnh
Mnôn

g
Nữ 29/01/2009

Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH & THCS Ba 

Ngạc
Nước lầy ,Ba Ngạc, Ba Tơ, Quảng Ngãi K T K T K T TB K

8 Phạm Văn Phúc Hrê Nam 29/01/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH & THCS Ba 

Ngạc
A Mé-Ba Ngạc -Ba Tơ TB T K T K T TB T

9 Phạm Thị Siêng Hrê Nữ 24/07/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH & THCS Ba 

Ngạc
Ba Lăng - Ba Ngạc - Ba Tơ - Quảng Ngãi K T K T TB K TB T

10 Phạm Thị Hè Hrê Nữ 23/11/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH & THCS Ba 

Ngạc
Tà Noát - Ba Ngạc - Ba Tơ - Quảng Ngãi TB T TB T TB T TB T

11 Phạm Thị Tri Hrê Nữ 27/05/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH & THCS Ba 

Ngạc
Tà Noát - Ba Ngạc - Ba Tơ - Quảng Ngãi TB T TB T TB T TB T

12 Phạm Thị Nhiên Hrê Nữ 06/12/2007
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH & THCS Ba 

Ngạc
TKren - Ba Ngạc - Ba Tơ - Quảng Ngãi TB T TB T TB T TB T

13 Phạm Thị Hiếu Hrê Nữ 03/10/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH & THCS Ba 

Ngạc
Nước lầy  Ba Ngạc, Ba Tơ, Quảng Ngãi TB T TB T TB T TB T

14 Phạm Văn Du Hrê Nam 29/05/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH & THCS Ba 

Ngạc
Ba Lăng - Ba Ngạc - Ba Tơ - Quảng Ngãi TB T TB T TB T TB T

15 Phạm Văn Khuyết Hrê Nam 19/05/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH & THCS Ba 

Ngạc
Ba Lăng - Ba Ngạc - Ba Tơ - Quảng Ngãi TB T TB T TB T TB T

16 Phạm Ni Na Hrê Nam 11/04/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH & THCS Ba 

Ngạc
Nước lầy,Ba  Ngạc, Ba Tơ, Quảng Ngãi TB T TB T TB T TB T

17 Phạm Văn Qúy Hrê Nam 08/05/2007
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH & THCS Ba 

Ngạc
Tà Noát -Ba Ngạc -Ba Tơ TB T TB T TB T TB T

18 Phạm Phương Vỹ Hrê Nam 29/04/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH & THCS Ba 

Ngạc
Kren - Ba Ngạc - Ba Tơ - Quảng Ngãi TB T TB T TB T TB T

19 Phạm Văn Truyền Hrê Nam 23/07/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH & THCS Ba 

Ngạc
Kren - Ba Ngạc - Ba Tơ - Quảng Ngãi TB T TB T TB T TB T

20 Đinh Văn Quân Hrê Nam 29/01/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH & THCS Ba 

Ngạc
A Mé, Ba Ngạc, Ba Tơ, Quảng Ngãi TB T TB T TB T TB T

21 Phạm Thị Ngọc Yến Hrê Nữ 28/11/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH & THCS Ba 

Ngạc
Ba Lăng -Ba Ngạc -Ba Tơ TB T TB T TB T Y K

22 Phạm Văn Hoài Hrê Nam 29/06/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH & THCS Ba 

Ngạc
K Rên,Ba Ngạc,Ba Tơ,Quảng Ngãi TB T TB T TB K TB K
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Học sinh trường 

THCS
Chỗ ở hiện nay

Kết quả học tập 4 năm ở THCS
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STT Họ và tên học sinh
Dân 

tộc 
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tính 
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THCS
Chỗ ở hiện nay

Kết quả học tập 4 năm ở THCS

23 Phạm Ánh Triệu Hrê Nam 20/07/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH & THCS Ba 

Ngạc
Nước lầy ,Ba Ngạc, Ba Tơ, Quảng Ngãi TB T TB T TB T Y K

24 Phạm Thị Siêng Hrê Nữ 20/04/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH&THCS Ba 

Tiêu
K.Rầy, Ba Tiêu, Ba Tơ, Quảng Ngãi TB T K T K T TB T

25 Phạm Thị Hương Hrê Nữ 12/11/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH&THCS Ba 

Tiêu
Mang Biều, Ba Tiêu, Ba Tơ, Quảng Ngãi K T K T TB T TB T

26 Phạm Thị Biêng Hrê Nữ 07/05/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH&THCS Ba 

Tiêu
Làng Trui, Ba Tiêu, Ba Tơ, Quảng Ngãi TB T K T TB T K T

27 Phạm Thị Hòa Hrê Nữ 13/10/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH&THCS Ba 

Tiêu
K.Rầy, Ba Tiêu, Ba Tơ, Quảng Ngãi TB T K T K T TB T

28 Phạm Thị Sa Hrê Nữ 09/07/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH&THCS Ba 

Tiêu
K.Rầy, Ba Tiêu, Ba Tơ, Quảng Ngãi TB T TB T K T TB T

29 Phạm Thị Bao Hrê Nữ 27/05/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH&THCS Ba 

Tiêu
Mang Biều, Ba Tiêu, Ba Tơ, Quảng Ngãi TB T TB T K T TB T

30 Phạm Văn Viên Hrê Nam 08/04/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH&THCS Ba 

Tiêu
K.Rầy, Ba Tiêu, Ba Tơ, Quảng Ngãi TB T TB T K T TB T

31 Phạm Văn Ên Hrê Nam 28/04/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH&THCS Ba 

Tiêu
K.Rầy, Ba Tiêu, Ba Tơ, Quảng Ngãi TB T TB T K T TB T

32 Phạm Thị Sác Hrê Nữ 27/02/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH&THCS Ba 

Tiêu
K.Rầy, Ba Tiêu, Ba Tơ, Quảng Ngãi TB T TB T TB T TB T

33 Phạm Thị Lệ Hrê Nữ 12/07/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH&THCS Ba 

Tiêu
Làng Trui, Ba Tiêu, Ba Tơ, Quảng Ngãi TB T TB T TB T TB T

34 Phạm Văn Quyên Hrê Nam 21/12/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH&THCS Ba 

Tiêu
Làng Trui, Ba Tiêu, Ba Tơ, Quảng Ngãi TB T TB T TB T TB T

35 Phạm Văn Dũng Hrê Nam 18/04/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH&THCS Ba 

Tiêu
K.Rầy, Ba Tiêu, Ba Tơ, Quảng Ngãi TB T TB T TB T TB T

36 Phạm Văn Sửa Hrê Nam 05/01/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH&THCS Ba 

Tiêu
K.Rầy, Ba Tiêu, Ba Tơ, Quảng Ngãi TB T TB T TB T TB T

37 Phạm Văn Tú Hrê Nam 07/08/2008
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH&THCS Ba 

Tiêu
K.Rầy, Ba Tiêu, Ba Tơ, Quảng Ngãi TB T TB T TB T TB K

38 Phạm Văn Thỉ Hrê Nam 25/11/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH&THCS Ba 

Tiêu
Làng Trui, Ba Tiêu, Ba Tơ, Quảng Ngãi TB T TB T TB T TB K

39 Phạm Văn Phi Hrê Nam 26/08/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH&THCS Ba 

Tiêu
Mang Biều, Ba Tiêu, Ba Tơ, Quảng Ngãi TB T TB T TB T TB K

40 Phạm Văn Dủ Hrê Nam 27/09/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH&THCS Ba 

Tiêu
Làng Trui, Ba Tiêu, Ba Tơ, Quảng Ngãi TB K TB T TB T TB T

41 Phạm Quốc Việt Hrê Nam 25/05/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH&THCS Ba 

Tiêu
Mang Biều, Ba Tiêu, Ba Tơ, Quảng Ngãi TB K TB T TB T TB K

42 Phạm Văn Say Hrê Nam 04/02/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH&THCS Ba 

Tiêu
K.Rầy, Ba Tiêu, Ba Tơ, Quảng Ngãi TB T TB T Y K TB K

43 Phạm Văn Duy Hrê Nam 21/04/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường THCS Ba Dinh - 

Ba Tô
Ba Dinh, Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi K T TB K TB T TB T

44 Nguyễn Phạm Bảo Trân Kinh Nữ 13/06/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi
Trường THCS Ba Vì  Ba Vì - Ba Tơ - Tỉnh Quảng Ngãi G T G T G T G T

45 Phạm Thị Linh Hrê Nữ 17/11/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi
Trường THCS Ba Vì Ba Vì - Ba Tơ - Quảng Ngãi K T K T K T TB T

46 Phạm Thị Quá Hrê Nữ 11/08/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi
Trường THCS Ba Vì Ba Vì - Ba Tơ - Tỉnh Quảng Ngãi TB T TB T K T TB T

47 Phạm Thị Hạnh Hrê Nữ 21/02/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi
Trường THCS Ba Vì Ba Tô - Ba Tơ - Tỉnh Quảng Ngãi TB T TB T TB T TB T

48 Phạm Thị Vang Hrê Nữ 26/05/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi
Trường THCS Ba Vì Ba Vì - Ba Tơ - Quảng Ngãi TB T TB T TB T TB T
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STT Họ và tên học sinh
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THCS
Chỗ ở hiện nay

Kết quả học tập 4 năm ở THCS

49 Phạm Văn Nghĩa Hrê Nam 10/04/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi
Trường THCS Ba Vì Ba Vì - Ba Tơ - Quảng Ngãi TB T TB T TB K TB T

50 Phạm Văn Hảo Hrê Nam 28/02/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi
Trường THCS Ba Vì Ba Tô -  Ba Tơ - Quảng Ngãi TB T TB T TB T TB K

51 Phạm Văn Ly Hrê Nam 11/02/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi
Trường THCS Ba Vì Ba Vì - Ba Tơ - Quảng Ngãi TB T TB T TB T Y K

52 Phạm Văn Si Hrê Nam 08/05/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi
Trường THCS Ba Vì Ba Vì - Ba Tơ -  Quảng Ngãi Y K Y K Y K TB T

1 Phạm Văn An Hrê 1 03/05/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH&THCS Ba 

Bích
Nước Đang- Ba Bích TB T TB T TB K Y TB

2 Phạm Văn Nai Hrê 1 12/08/2008
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH&THCS Ba 

Bích
Đồng Vào- Ba Bích TB K TB K TB K Y TB

3 Phạm Minh Nam Hrê 1 03/11/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH&THCS Ba 

Bích
Con Rả- Ba Bích TB K TB K TB TB TB K

4 Phạm Văn Phan Hrê 1 30/12/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH&THCS Ba 

Bích
Đồng Vào-Ba Bích TB K TB K TB K Y K

5 Phạm Văn Sao Hrê 1 27/02/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH&THCS Ba 

Bích
Đồng Vào-Ba Bích TB K TB K TB K Y TB

6 Phạm Thị Tuyền Hrê 0 02/05/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH&THCS Ba 

Bích
Con Rả- Ba Bích TB K TB K TB K Y K

7 Phạm Văn Trơi Hrê 1 26/04/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH&THCS Ba 

Bích
Đồng Vào-Ba Bích TB T TB T TB T TB K

8 Phạm Văn Viên Hrê 1 30/10/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH&THCS Ba 

Bích
Đồng Vào- Ba Bích TB K TB K TB K TB K

9 Phạm Quang Việt Hrê 1 27/01/2008
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH&THCS Ba 

Bích
Đồng Tiên- Ba Bích TB K TB K TB K TB K

10 Phạm Văn Vọng Hrê 1 27/05/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH&THCS Ba 

Chùa

Thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng 

Ngãi
TB T TB T TB T TB K

11 Phạm Công Biên Hrê 1 14/01/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH&THCS Ba 

Liên

Hương Chiên- Ba Liên - Ba Tơ - Quảng 

Ngãi
TB T TB K TB K TB T

12 Phạm Văn Anh Kiệt Hrê 1 09/09/2008
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH&THCS Ba 

Liên
Đá Chát, Ba Liên - Ba Tơ - Quảng Ngãi Y K Y K TB K TB T

13 Phạm Văn Tiết Hrê 1 04/04/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH&THCS Ba 

Liên

Hương Chiên- Ba Liên - Ba Tơ - Quảng 

Ngãi
Y K TB K TB K TB K

14 Phạm Duy Tuấn Hrê 1 10/09/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH&THCS Ba 

Liên
Đá Chát - Ba Liên - Ba Tơ - Quảng Ngãi TB T TB K TB K TB T

15 Phạm Văn Thoáng Hrê 1 18/12/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH&THCS Ba 

Liên
Đá Chát - Ba Liên - Ba Tơ - Quảng Ngãi Y K Y K TB K TB T

16 Phạm Thị Nuôi Hrê 0 23/06/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH&THCS Ba 

Nam
Ba Nam - Ba Tơ - Quảng Ngãi TB K TB T TB T TB T

17 Phạm Gia Bão Hrê 1 29/09/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH&THCS Ba 

Vinh

Thôn Phân Vinh - Xã Ba Vinh - huyện Ba 

Tơ - tỉnh Quảng Ngãi
Y K Y K TB T TB K

18 Phạm Khánh Duy Hrê 1 15/01/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH&THCS Ba 

Vinh

Thôn Ba Lang, xã Ba Vinh - huyện Ba Tơ - 

tỉnh Quảng Ngãi
TB T TB T TB T TB K

19 Phạm Thị Hình Hrê 0 13/10/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH&THCS Ba 

Vinh

Thôn Ba Sơn - xã Ba Vinh - huyện Ba Tơ - 

tỉnh Quảng Ngãi
TB K TB T TB T TB T

20 Phạm Văn Phong Hrê 1 27/09/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH&THCS Ba 

Vinh

Thôn Nước Nẻ - Ba Vinh- Ba Tơ- Quảng 

Ngãi
TB T TB K TB T TB T

21 Phạm Văn Siên Hrê 1 16/03/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH&THCS Ba 

Vinh

Thôn Nước Nẻ -Xã Ba Vinh -Huyện Ba Tơ - 

Tỉnh Quảng Ngãi
Y K Y TB TB K Y K

22 Phạm Văn Viết Hrê 1 06/11/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường TH&THCS Ba 

Vinh

Thôn Ba Lang -Xã Ba Vinh -Huyện Ba Tơ- 

Tỉnh Quảng Ngãi
TB T TB K TB K TB T
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23 Phạm Văn Bảo Hrê 1 24/09/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường THCS Ba Dinh - 

Ba Tô
Xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi TB T TB T TB T TB K

24 Phạm Văn Du Hrê 1 11/09/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường THCS Ba Dinh - 

Ba Tô
Xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi TB K TB TB TB K TB T

25 Phạm Văn Đầm Hrê 1 11/11/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường THCS Ba Dinh - 

Ba Tô
Xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi TB T TB K TB T TB T

26 Phạm Văn Noa Hrê 1 27/02/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường THCS Ba Dinh - 

Ba Tô
Mô Lang, Ba Tô, Ba Tơ, Quảng Ngãi TB T TB T TB K TB TB

27 Phạm Văn Phi Hrê 1 13/03/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường THCS Ba Dinh - 

Ba Tô

Xã Ba Dinh , huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng 

Ngãi
TB T TB T TB K TB T

28 Phạm Văn Phúc Hrê 1 17/09/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường THCS Ba Dinh - 

Ba Tô
Xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi TB T TB T TB T TB K

29 Phạm Văn Vã- Ka- Ron Hrê 1 26/03/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường THCS Ba Dinh - 

Ba Tô
Xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi TB K TB K TB K TB K

30 Phạm Văn Sương Hrê 1 23/04/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường THCS Ba Dinh - 

Ba Tô
Xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi TB K TB T TB T TB T

31 Phạm Anh Tuấn Hrê 1 29/10/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường THCS Ba Dinh - 

Ba Tô
Xã Ba Dinh, Ba Tơ, Quảng Ngãi TB T TB T TB T TB K

32 Phạm Văn Viên Hrê 1 10/12/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường THCS Ba Dinh - 

Ba Tô
Xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi TB T TB T TB T TB T

33 Huỳnh Thiên Bảo Kinh 1 26/08/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi
Trường THCS Ba Động

Thôn Hóc Kè, xã Ba Động, huyện Ba 

Tơ,tỉnh Quảng Ngãi
TB T TB T TB T TB T

34 Phạm Văn Hà Hrê 1 12/03/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi
Trường THCS Ba Động

Thôn Trường An, xã Ba Thành, huyện Ba 

Tơ,tỉnh Quảng Ngãi
TB K TB T TB T TB T

35 Phạm Thanh Hoàng Hrê 1 10/11/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi
Trường THCS Ba Động

Thôn Huy Ba 1, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
TB K TB T TB K TB T

36 Phạm Thanh Hùng Hrê 1 02/11/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi
Trường THCS Ba Động

'Thôn Làng Teng, xã Ba Thành, huyện Ba 

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
Y K Y K TB T TB K

37 Phạm Thành Huỳnh Hrê 1 15/03/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi
Trường THCS Ba Động

Thôn Đèo Lâm, xã Ba Thành, huyện Ba 

Tơ,tỉnh Quảng Ngãi
Y K TB T TB T TB T

38 Nguyễn Minh Hưng Kinh 1 14/03/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi
Trường THCS Ba Động

Thôn Trường An, xã Ba Động, huyện Ba 

Tơ,tỉnh Quảng Ngãi
K T TB T TB K TB K

39 Trịnh Quang Khoa Kinh 1 25/11/2008
Tỉnh Quảng 

Ngãi
Trường THCS Ba Động

Thôn Hóc Kè, xã Ba Động, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
TB T TB T TB T TB T

40 Phạm Văn Khuyên Hrê 1 10/05/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi
Trường THCS Ba Động

Thôn Huy Ba 1, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
TB T TB T TB T TB T

41 Phạm Thị Hồng Quyên Hrê 0 07/10/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi
Trường THCS Ba Động

'Thôn Trường An, xã Ba Thành, huyện Ba 

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
TB T TB T Y K TB T

42 Phạm Quang Tuấn Hrê 1 03/09/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi
Trường THCS Ba Động

Thôn Huy Ba 1, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
TB T Y K Y K TB T

43 Phạm Thị Tuyết Hrê 0 21/02/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi
Trường THCS Ba Động

Thôn Huy Ba II, xã Ba Thành, huyện Ba 

Tơ,tỉnh Quảng Ngãi
TB TB TB T TB T TB T

44 Phạm Văn Thay Hrê 1 06/04/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi
Trường THCS Ba Động

Thôn Huy Ba 1, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
TB T TB T TB T TB T

45 Phạm Công Trần Hrê 1 06/08/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi
Trường THCS Ba Động

Thôn Huy Ba 1, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
TB T TB K Y K TB T

46 Phạm Văn Triết Hrê 1 18/09/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi
Trường THCS Ba Động

'Thôn Làng Teng, xã Ba Thành, huyện Ba 

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
TB T TB T TB T TB T

47 Phạm Quang Triệu Hrê 1 23/06/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi
Trường THCS Ba Động

Thôn Trường An, xã Ba Thành, huyện Ba 

Tơ,tỉnh Quảng Ngãi
TB K TB T TB T TB T

48 Phạm Thị Viện Hrê 0 31/10/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi
Trường THCS Ba Động

Thôn Huy Ba I, xã Ba Thành, huyện Ba 

Tơ,tỉnh Quảng Ngãi
TB K TB T TB K TB T
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49 Phạm Quốc Bảo Hrê 1 19/08/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường THCS Thị trấn 

Ba Tơ

Đồng Dâu- Kon Cua, Ba Cung, Ba Tơ, 

Quảng Ngãi
TB K TB T TB T TB K

50 Phạm Minh Huy Hrê 1 28/09/2008
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường THCS Thị trấn 

Ba Tơ

KDC số 2, TDP Vả Nhăn, thị trấn Ba Tơ, 

huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.
TB K TB K TB K Y TB

51 Dương Văn Thanh Luyện Kinh 1 06/02/2009
BVĐK Nam 

Bình Thuận

Trường THCS Thị trấn 

Ba Tơ
Dốc Mốc II, Ba Cung, Ba Tơ, Quảng Ngãi Y TB TB K TB K TB TB

52 Phạm Văn Nuôi Hrê 1 31/07/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường THCS Thị trấn 

Ba Tơ

Gò Loa thôn 1, Ba Cung, Ba Tơ,Quảng 

Ngãi
TB T TB T TB K TB K

53 Phạm Hà Nguyên Hrê 1 19/09/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường THCS Thị trấn 

Ba Tơ

Gò Rét - Ma Nghít, Ba Cung, Ba Tơ, Quảng 

Ngãi
TB K TB T TB T TB T

54 Phạm Văn Nhân Hrê 1 04/02/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường THCS Thị trấn 

Ba Tơ
TDP Kon Dung, TT Ba Tơ Y K TB K TB T TB K

55 Nguyễn Minh Nhật Hrê 1 11/11/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường THCS Thị trấn 

Ba Tơ

TDP Bắc Hoàn Đồn, TT Ba Tơ, Quảng 

Ngãi
TB K TB K TB TB TB K

56 Phạm Văn Phó Hrê 1 02/04/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường THCS Thị trấn 

Ba Tơ

Thôn Gò Loa, Đồng Xoài, xã Ba Cung, 

huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.
TB T TB T TB T TB K

57 Phạm Gia Phong Hrê 1 22/06/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường THCS Thị trấn 

Ba Tơ

TDP Bắc Hoàn Đồn, TT Ba Tơ, Quảng 

Ngãi
Y K TB T TB T TB T

58 Phạm Văn Quyên Hrê 1 08/12/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường THCS Thị trấn 

Ba Tơ

TDP Số 2, thị trấn Ba tơ, huyện Ba Tơ, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
K K TB T TB K TB T

59 Phạm Văn Quyết Hrê 1 12/11/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường THCS Thị trấn 

Ba Tơ
Gò Rét - Ma Nghít, Ba Cung Y Y TB K TB K TB K

60 Phạm Văn Quyết Hrê 1 01/06/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường THCS Thị trấn 

Ba Tơ

Đồng Dâu, Con Kua, Ba Cung, Ba Tơ, 

Quảng Ngãi
TB T TB T TB K TB T

61 Phạm Trung Quỳnh Hrê 1 04/08/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường THCS Thị trấn 

Ba Tơ

Thôn Đồng Dâu, Kon Kua, Ba Cung, huyện 

Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.
TB T TB T TB T TB K

62 Nguyễn Tấn Tài Kinh 1 15/08/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường THCS Thị trấn 

Ba Tơ

TDP Bắc Hoàn Đồn, TT Ba Tơ, Quảng 

Ngãi
TB K TB K TB K TB K

63 Phạm Văn Tâm Hrê 1 29/03/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường THCS Thị trấn 

Ba Tơ

Gò Loa, Đồng Xoài, Ba Cung, Ba 

Tơ,Quảng Ngãi
TB K TB T TB TB TB T

64 Phạm Tí Tèo Hrê 1 17/07/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường THCS Thị trấn 

Ba Tơ

Làng Giấy, Dốc Mốc , Xã Ba cung, huyện 

Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.
TB T TB T TB K TB K

65 Phạm Trung Tiến Hrê 1 16/04/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường THCS Thị trấn 

Ba Tơ
Làng Giấy, Ba Cung, Ba Tơ, Quảng Ngãi TB TB TB K TB K TB TB

66 Phạm Văn Tình Hrê 1 15/04/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường THCS Thị trấn 

Ba Tơ

Gò Loa, Đồng Xoài, Ba Cung, Ba 

Tơ,Quảng Ngãi
TB T TB T TB K TB T

67 Phạm Thị Tường Hrê 0 04/11/2009
Tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường THCS Thị trấn 

Ba Tơ
Xã Ba Cung, huyện Ba Tơ TB K TB T TB T TB K

68 Phạm Quốc Thắng Hrê 1 10/10/2009 TTYT Ba Tơ
Trường THCS Thị trấn 

Ba Tơ

TDP Kon Dung, TT Ba Tơ, Ba Tơ, Quảng 

Ngãi
TB K TB T TB T TB T

Danh sách này có: 120 học sinh. Trong đó: Nguyện vọng 1: 52 học sinh; Nguyện vọng 2: 68 học sinh./.


